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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ GIA NGHĨA 

 
 Số:  
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Gia Nghĩa, ngày  

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê duyệt danh sách và hỗ trợ ngƣời lao động tạm hoãn thực hiện 

hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ  

 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Đắk Nông. 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp 

hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

 Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19;  

Căn cứ kết quả thẩm định danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng 

lao động trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, UBND thành phố Gia Nghĩa kính đề nghị 

UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt danh sách và hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực 

hiện hợp đồng lao động trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đợt 1, cụ thể như sau: 

- Số doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ cho lao động: 07 đơn vị. 

- Số lao động đề nghị hỗ trợ: 112 người.  

- Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ: 208.800.000 đồng (Hai trăm lẻ tám triệu tám trăm 

ngàn đồng).  

(Có biểu tổng hợp và danh sách chi tiết kèm theo) 

Kính đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông xem xét, phê duyệt hỗ trợ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT. UBND thành phố; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lƣu 
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BIỂU TỔNG HỢP NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG  

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA 
      

   Đơn vị tính: Ngàn đồng  

STT ĐƠN VỊ 
TỔNG SỐ 

NGƢỜI 

SỐ TIỀN HỖ TRỢ 

(1.800.000 đồng/1 

ngƣời/tháng) 

GHI 

CHÚ 
 

1 Công ty TNHH TM DV Du Lịch Đắk Nông Tourist 2 10.800   

2 Công ty TNHH Lai Hương 2 32 57.600   

3 Công ty TNHH Thương mại  Dịch vụ Vận tải Việt Đức 5 9.000   

4 Công ty TNHH MTV Misa Thành Đạt 17 30.600   

5 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đắk Nông Lodge 46 82.800   

6 Công ty TNHH Một Thành Viên ô tô Tấn Phát Đắk Nông 6 10.800   

7 Công ty TNHH CN Môi trường VSIP 4 7.200   

 TỔNG CỘNG: 112 208.800   

      

Bằng chữ:  

- Số người: 112 (Một trăm mười hai) người,  

- Số tiền: Hai trăm lẻ tám triệu tám trăm ngàn đồng./.  
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DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG  

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

  

         Đơn vị tính: Ngàn đồng. 

STT 
Họ và tên ngƣời 

lao động 

Phòng, ban 

phân xƣởng 

làm việc 

Loại 

hợp 

đồng lao 

động 

Thời điểm 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ Bảo 

hiểm 

Thời điểm bắt 

đầu tạm hoãn, 

nghỉ việc không 

hƣởng lƣơng 

Thời 

gian 

tạm 

hoãn 

HĐLĐ 

nghỉ 

không 

lƣơng 

Số tiền hỗ 

trợ 

(1.800.000 

đồng /1 

tháng); 

Hỗ trợ 1 

tháng/1 

ngƣời 

TK của ngƣời lao 

động nhận hỗ trợ 

Ghi 

chú 

I 
Công ty TNHH TM DV Du Lịch Đắk Nông Tourist. Địa chỉ: 179 Đƣờng Hùng Vƣơng,  

tổ dân phố 4, phƣờng Nghĩa Trung. MSDN: 6400365260 

1 Vũ Thị Vân Kế toán 
Không 

thời hạn 
09/02/2017 6716005358 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/6/2020 
3 tháng' 5.400 

635100000862447 

BIDV CN Đắk Nông 
  

2 
Nguyễn Thị 

Phương 
Nhân viên 

Không 

thời hạn 
09/02/2017 6712000199 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/6/2020 
3 tháng' 5.400 

635100000329410 

BIDV CN Đắk Nông 
  

TỔNG CỘNG I 02 ngƣời 10.800     

II 
Công ty TNHH Lai Hƣơng 2. Địa chỉ: Số 74, đƣờng Huỳnh Thúc Kháng phƣờng Nghĩa Thành.  

SĐT liên hệ: 0935897079. MSDN: 6400046313. 

1 Bùi Xuân Hà Kế toán 
Không 

thời hạn 
01/01/2019 6725003319 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

63510000092934 

BIDV Đắk Nông 
  



4 

 

2 Đậu Xuân Sinh Kế toán 
Không 

thời hạn 
01/01/2019 6715003315 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

108867461428 

Viettin bank Đắk 

Nông   

3 Vũ Ngọc Kiên Kỹ thuật 
Không 

thời hạn 
01/01/2019 6715003314 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

109867264433 

Viettin bank Đắk 

Nông   

4 Phạm Tuấn Cường Bán hàng 
Không 

thời hạn 
01/01/2019 6715003307 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

63510000506277BID

V Đắk Nông 
  

5 Đậu Văn Nhất Thủ kho 
Không 

thời hạn 
01/01/2019 6715003305 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

107867264393 

Viettin bank Đắk 

Nông   

6 Hoàng Vận Thái Bán hàng 
Không 

thời hạn 
01/01/2019 6715003304 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

107867264393 

Viettin bank Đắk 

Nông   

7 Ngô Đức Đạt Bán hàng 
Không 

thời hạn 
01/01/2019 6715003302 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

105867264440 

Viettin bank Đắk 

Nông   

8 Lê Thị Thu Tịnh Kế toán 
Không 

thời hạn 
01/01/2019 6715003300 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

101869272883 

Viettin bank Đắk 

Nông   

9 Võ Thị Long Phụ tùng 
Không 

thời hạn 
01/01/2019 6624286834 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

10000475645 

Viettin bank Đắk 

Nông   

10 Cao Việt Tuấn Kỹ thuật 
Không 

thời hạn 
01/01/2019 6623604917 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

101867264404 

Viettin bank Đắk 

Nông   

11 Lộc Văn Thảo Kỹ thuật 
Không 

thời hạn 
01/01/2019 6623231367 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

101867461968 

Viettin bank Đắk 

Nông   
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12 Nguyễn Ngọc Hòa Kỹ thuật 
Không 

thời hạn 
01/01/2019 6623128910 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

63510000672831 

BIDV Đắk Nông 
  

13 
Nguyễn Minh 

Vương 
Kế toán 

Không 

thời hạn 
01/01/2019 6407000476 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

104002961218 

Viettin bank Đắk 

Nông   

14 
Cao Thị Huyền 

Trâm 
Tạp vụ 

Không 

thời hạn 
01/01/2019 6715003322 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

103867953708 

Viettin bank Đắk 

Nông   

15 Trần Thị Giang Bán hàng 
Không 

thời hạn 
01/01/2019 6715003323 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

101867264431 

Viettin bank Đắk 

Nông   

16 
Cao Thị Huyền 

Trinh 

Chăm sóc 

khách hàng 

Không 

thời hạn 
01/01/2019 6623757179 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

103867953708 

Viettin bank Đắk 

Nông   

17 Huỳnh Quang Diệu Kế toán 
Không 

thời hạn 
01/01/2019 6716001146 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

31410000779820BID

V CN Đông Sài Gòn 
  

18 Trần Thị Mỹ Hạnh 
Chăm sóc 

khách hàng 

Không 

thời hạn 
01/01/2019 6716005502 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

106867264409 

Viettin bank Đắk 

Nông   

19 Vũ Thị Yến Phụ tùng 
Không 

thời hạn 
01/01/2019 6720609159 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

63510000662780 

BIDV Đắk Nông 
  

20 Chu Thị Hạnh Phụ tùng 
Không 

thời hạn 
01/01/2019 6720925394 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

105867264395 

Viettin bank Đắk 

Nông   

21 Hoàng Thanh Sơn Kỹ thuật 
Không 

thời hạn 
01/01/2019 6721016754 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

108867264434 

Viettin bank Đắk 

Nông   
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22 
Nguyễn Thị Bích 

Diễm 
Tiếp nhận 

Không 

thời hạn 
01/01/2019 6721026632 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

105867264413 

Viettin bank Đắk 

Nông   

23 Bùi Thị Bình Tiếp nhận 
Không 

thời hạn 
01/01/2019 6721049193 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

100868335361 

Viettin bank Đắk 

Nông   

24 
Bạch Thị Ngọc 

Ánh 
Tiếp nhận 

Không 

thời hạn 
01/01/2019 7914006218 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

63510000855173 

BIDV Đắk Nông 
  

25 
Lương Hoàng Mỹ 

Linh 
Kế toán 

Không 

thời hạn 
01/01/2019 7914096038 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

63510000180875 

BIDV Đắk Nông 
  

26 Nguyễn Thị Yến Tiếp nhận 
Không 

thời hạn 
01/01/2019 7915304599 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

106869272890 

Viettin bank Đắk 

Nông   

27 Vũ Thị Dương 
Chăm sóc 

khách hàng 

Không 

thời hạn 
01/01/2019 6721076870 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

104867266258 

Viettin bank Đắk 

Nông   

28 
Nguyễn Công 

Chiến 
Kỹ thuật 

Không 

thời hạn 
01/01/2019 6623627455 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

63510000677377 

BIDV Đắk Nông 
  

29 Vũ Đức Sang Kỹ thuật 
Không 

thời hạn 
01/01/2019 6720891687 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

104867264438 

Viettin bank Đắk 

Nông   

30 
Nguyễn Thị Ngọc 

Tuyền 
phụ tùng 

Không 

thời hạn 
01/01/2019 6721274101 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

104869272892Vietti

n bank Đắk Nông 
  

31 Nguyễn Thị Sương Thu ngân 
không 

thời hạn 
01/01/2019 6716005503 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

104867264441 

Viettin bank Đắk 

Nông   
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32 
Đỗ Quang Huy 

Hoàng 

Phó Giám 

đốc 

Không 

thời hạn 
01/01/2019 6716005481 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 

6351000017292 

BIDV Đắk Nông 
  

  TỔNG CỘNG II 32 ngƣời 57.600     

III Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Vận tải Việt Đức. Địa chỉ: Đƣờng Tống Duy Tân, phƣờng Nghĩa Thành,  

SĐT liên hệ: 0848002828. MSDN: 6400328124. 

1 
Trần Thị Hoàng 

Yến 
Kế toán 

Có thời 

hạn 
25/02/1990 6716005326 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 Không có Tài khoản    

2 
Trần Thị Hồng 

Linh 
Phòng đài 

Có thời 

hạn 
02/01/2020 6715001340 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 Không có Tài khoản    

3 Nguyễn Thanh Tú Phòng đài 
Có thời 

hạn 
03/02/1989 6709003035 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 Không có Tài khoản    

4 Tôn Nữ Mỹ Trang Phòng đài 
Có thời 

hạn 
02/01/2020 6721280917 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 Không có Tài khoản    

5 Võ Minh Quang Kinh doanh 
Có thời 

hạn 
02/02/2020 6721351297 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020 
1 tháng' 1.800 Không có Tài khoản    

  
TỔNG CỘNG 

III:  5 ngƣời 9.000     

IV 
Công ty TNHH MTV Misa Thành Đạt, địa chỉ: Số 35, Nguyễn Đức Cảnh, phƣờng Nghĩa Trung.  

SĐT liên hệ: 0352487777. MSDN: 6400348547 

1 
Nguyễn Thị Hồng 

Anh 
Giáo viên 

Có thời 

hạn 
01/09/2019 6712001971 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 04/5/2020' 
1 tháng' 1.800 

63510000732674' 

Ngân hàng BIDV 

Đắk Nông   

2 Nguyễn Thị Giới Giáo viên 
Có thời 

hạn 
01/09/2019 6713001279 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 04/5/2020' 
1 tháng' 1.800 

63510000732692' 

Ngân hàng BIDV 

Đắk Nông 
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3 
Nguyễn Thị Diệu 

Nữ 
Giáo viên 

Có thời 

hạn 
01/09/2019 6713001282 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 04/5/2020' 
1 tháng' 1.800 

63510000732762' 

Ngân hàng BIDV 

Đắk Nông   

4 
Nguyễn Thị 

Nguyệt 
Giáo viên 

Có thời 

hạn 
01/09/2019 6716003633 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 04/5/2020' 
1 tháng' 1.800 

63510000732823'Ng

ân hàng BIDV Đắk 

Nông   

5 H' Mách Cấp dưỡng 
Có thời 

hạn 
01/09/2019 6720566592 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 04/5/2020' 
1 tháng' 1.800 

635100007322799' 

Ngân hàng BIDV 

Đắk Nông   

6 Hoàng Thị Trang Giáo viên 
Có thời 

hạn 
01/09/2019 6712001993 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 04/5/2020' 
1 tháng' 1.800 

63510000732805' 

Ngân hàng BIDV 

Đắk Nông   

7 
Lê Thị Thảo 

Nguyên 
Giáo viên 

Có thời 

hạn 
01/09/2019 6716003631 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 04/5/2020' 
1 tháng' 1.800 

63510000732753' 

Ngân hàng BIDV 

Đắk Nông   

8 
Lê Thị Phương 

Chi 
NV Y tế 

Không 

thời hạn 
01/09/2019 6711000786 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 04/5/2020' 
1 tháng' 1.800 Không có Tài khoản  

  

9 Tô Thị Bích Thảo  Kế toán 
Không 

thời hạn 
01/09/2019 6708000841 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 04/5/2020' 
1 tháng' 1.800 

63510000068971' 

Ngân hàng BIDV 

Đắk Nông   

10 
Nguyễn Trường 

Giang 
Quản lý 

Không 

thời hạn 
01/09/2018 6407000962 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 04/5/2020' 
1 tháng' 1.800 Không có Tài khoản  

  

11 
Hoàng Thị Hải 

Yến 
Giáo viên 

Có thời 

hạn 
01/09/2019 6721331375 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 04/5/2020' 
1 tháng' 1.800 

63510000732780' 

Ngân hàng BIDV 

Đắk Nông   

12 
Nguyễn Thị 

Phương 
Giáo viên 

Có thời 

hạn 
01/09/2019 6720547896 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 04/5/2020' 
1 tháng' 1.800 

63510000796102' 

Ngân hàng BIDV 

Đắk Nông   
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13 
Trương Thị 

Thanh Vân 
Giáo viên 

Có thời 

hạn 
01/09/2019 6716006137 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 04/5/2020' 
1 tháng' 1.800 

63510000801626' 

Ngân hàng BIDV 

Đắk Nông   

14 Phạm Thị Liên Giáo viên 
Có thời 

hạn 
01/09/2019 6721094849 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 04/5/2020' 
1 tháng' 1.800 

63510000813649' 

Ngân hàng BIDV 

Đắk Nông   

15 Trần Thị Nở Giáo viên 
Có thời 

hạn 
01/11/2019 6716001211 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 04/5/2020' 
1 tháng' 1.800 

63510000697010' 

Ngân hàng BIDV 

Đắk Nông   

16 H Nhung  Bảo mẫu 
Có thời 

hạn 
03/06/2019 6721364697 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 04/5/2020' 
1 tháng' 1.800 

63510000804935' 

Ngân hàng BIDV 

Đắk Nông   

17 Nông Thị Phượng  Bảo mẫu 
Có thời 

hạn 
22/10/2019 6721125284 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 04/5/2020' 
1 tháng' 1.800 

63510000790575'Ng

ân hàng BIDV Đắk 

Nông   

TỔNG CỘNG IV 17 ngƣời 30.600     

V 

Công ty TNHH Thƣơng mại và Dịch vụ Đắk Nông Lodge.  

Địa chỉ: TDP 3, phƣờng Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa 

MSDN: 6400274285 

1 Lê Văn Quang 
Nhân viên 

bếp 

Không 

thời hạn 
01/2019 0123887946 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

106001289761 

Viettinbank Đắk 

Nông   

2 Lê Văn Hiền 
Nhân viên 

chở hàng 

Không 

thời hạn 
01/2019 3820786450 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

104002131678 

Viettinbank Đắk 

Nông 

  

3 Nguyễn Văn Nam 
Nhân viên 

bếp 

Không 

thời hạn 
01/2019 4920590799 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 Không có Tài khoản  

  

4 Hồ Thị Cúc Kế toán 
Không 

thời hạn 
01/2019 5210006349 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

106001551708 

Viettinbank Đắk 

Nông   
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5 Châu Tấn Đạt 
Nhân viên 

phục vụ 

Không 

thời hạn 
01/2019 6623228087 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

100869765008 

Viettinbank Đắk 

Nông   

6 Vy Kim Đồng 
Nhân viên 

phục vụ 

Không 

thời hạn 
01/2019 6623233887 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

104868811673 

Viettinbank Đắk 

Nông   

7 Lai Thế Ngộ 
Nhân viên 

bếp 

Không 

thời hạn 
01/2019 6623248400 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

104867060823 

Viettinbank Đắk 

Nông   

8 Đặng Thị Thoa Thủ quỹ 
Không 

thời hạn 
01/2019 6712000070 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

106001110103 

Viettinbank Đắk 

Nông   

9 Doãn Đăng An 
Nhân viên 

IT 

Không 

thời hạn 
01/2019 6713001428 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 Không có Tài khoản  

  

10 Nguyễn Văn Hiệp 
Nhân viên 

bếp 

Không 

thời hạn 
01/2019 6713002533 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 Không có Tài khoản  

  

11 
Huỳnh Tân 

Dương 

Kế toán 

công nợ 

Không 

thời hạn 
01/2019 6714001905 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

104869776428 

Viettinbank Đắk 

Nông   

12 
Nguyễn Thị 

Nhung 

Nhân viên 

Lễ tân  

Không 

thời hạn 
01/2019 6715002627 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

104001509944 

Viettinbank Đắk 

Nông   

13 Trần Việt Duy 
Nhân viên 

kỹ thuật 

Không 

thời hạn 
01/2019 6715002619 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

108001289772 

Viettinbank Đắk 

Nông   

14 Lê Thị Thắm 
Nhân viên 

phục vụ 

Không 

thời hạn 
01/2019 6716001199 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

109001289783Vietti

nbank Đắk Nông   

15 Đoàn Thị Lý 
Nhân viên 

tạp vụ 

Không 

thời hạn 
01/2019 6716001200 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

107001289773 

Viettinbank Đắk 

Nông   

16 Mai Ngôn 
Nhân viên 

quản lý 

Không 

thời hạn 
01/2019 6716006100 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 Không có Tài khoản  
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17 
Nguyễn Mạnh 

Linh 

Nhân viên 

phục vụ 

Không 

thời hạn 
01/2019 6716006101 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

109869746401 

Viettinbank Đắk 

Nông   

18 Vũ Thị Hường 
Nhân viên 

tạp vụ 

Không 

thời hạn 
01/2019 6720548394 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

108007000087 

Viettinbank Đắk 

Nông   

19 Bùi Thị Thanh 
Nhân viên 

phục vụ 

Không 

thời hạn 
01/2019 6720746303 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

103002131666 

Viettinbank Đắk 

Nông 

  

20 
Lê Thị Tuyết 

Sương 

Nhân viên 

tạp vụ 

Không 

thời hạn 
01/2019 6721085102 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

101001509947 

Viettinbank Đắk 

Nông   

21 Nguyễn Thị Đông 
Nhân viên 

tạp vụ 

Không 

thời hạn 
01/2019 6721249293 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

100001289770 

Viettinbank Đắk 

Nông   

22 Lê Thị Luyệt 
Nhân viên 

tạp vụ 

Không 

thời hạn 
01/2019 6721249295 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

103001582110 

Viettinbank Đắk 

Nông   

23 Lê Văn Viễn 
Nhân viên 

bảo vệ 

Không 

thời hạn 
01/2019 6721249296 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

101001582109 

Viettinbank Đắk 

Nông   

24 Lê Đình Thọ Lâm 
Nhân viên 

phục vụ 

Không 

thời hạn 
01/2019 6721249336 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 Không có Tài khoản  

  

25 Lê Văn Quyền 
Nhân viên 

phục vụ 

Không 

thời hạn 
01/2019 6721283893 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

109867056979 

Viettinbank Đắk 

Nông   

26 Lê Văn Tuấn 
Nhân viên 

Lễ tân  

Không 

thời hạn 
01/2019 6721283894 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

108001289769 

Viettinbank Đắk 

Nông   

27 Võ Nhật Khanh 
Nhân viên 

phục vụ 

Không 

thời hạn 
01/2019 6721283895 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

109002131658 

Viettinbank Đắk 

Nông   

28 
Nguyễn Thị Anh 

Trâm 

Kế toán 

tổng hợp 

Không 

thời hạn 
01/2019 6721289614 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

102006588040 

Viettinbank Đắk   
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Nông 

29 Vũ Xuân Tân 
Nhân viên 

phục vụ 

Không 

thời hạn 
01/2019 6721292172 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

102001289753 

Viettinbank Đắk 

Nông   

30 Vũ Hải Nam 
Nhân viên 

phục vụ 

Không 

thời hạn 
01/2019 6721293317 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

103003566830 

Viettinbank Đắk 

Nông   

31 Uông Việt Hùng 
Nhân viên 

phục vụ 

Không 

thời hạn 
01/2019 6721293319 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

105869764972Vietti

nbank Đắk Nông   

32 Mai Vĩnh Trinh 
Nhân viên 

kinh doanh 

Không 

thời hạn 
01/2019 7411185486 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 Không có Tài khoản  

  

33 Đặng Thị Ly Ly 
Nhân viên 

tạp vụ 

Không 

thời hạn 
01/2019 6721340998 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

104868368130 

Viettinbank Đắk 

Nông   

34 Lê Thị Vân Kế toán kho 
Không 

thời hạn 
01/2019 115113646 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

101005177441 

Viettinbank Đắk 

Nông   

35 Nguyễn Thị Hiền 
Nhân viên 

tạp vụ 

Không 

thời hạn 
3/2019 6721091278 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

5307205024470 

Agribank Đắk Nông   

36 Lại Thị Thúy An 
Nhân viên 

Lễ tân  

Không 

thời hạn 
4/2019 6616017266 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

104869577858 

Viettinbank Đắk 

Nông   

37 
Nguyễn Đức Nhật 

Anh 

Nhân viên 

Lễ tân  

Không 

thời hạn 
5/2019 6624433938 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

104869857278 

Viettinbank Đắk 

Nông   

38 
Nguyễn Thị Minh 

Thư 

Nhân viên 

kế toán 

Không 

thời hạn 
9/2019 6714001916 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

63510000117086 

BIDV Đắk Nông   

39 Đoàn Thị Thuận 
Nhân viên 

kế toán 

Không 

thời hạn 
9/2019 4816018522 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 Không có Tài khoản  
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40 
Nguyễn Thị 

Thanh Thảo 

Nhân viên 

kế toán 

Không 

thời hạn 
9/2019 6712000761 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

100869857379 

Viettinbank Đắk 

Nông   

41 
Nguyễn Thị Lệ 

Thi 

Nhân viên 

tạp vụ 

Không 

thời hạn 
10/2019 6721082992 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

109869764978 

Viettinbank Đắk 

Nông   

42 Trần Thị Vinh 
Nhân viên 

tạp vụ 

Không 

thời hạn 
10/2019 6721319245 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

10101003566818 

Viettinbank Đắk 

Nông   

43 Tạ Thị Cúc 
Nhân viên 

kinh doanh 

Không 

thời hạn 
01/2020 3714071344 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

103871077583 

Viettinbank Đắk 

Nông   

44 Lê Thị Nhàn 
Nhân viên 

tạp vụ 

Không 

thời hạn 
03/2020 6720546888 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 Không có Tài khoản  

  

45 Nguyễn Thị Nở 
Nhân viên 

tạp vụ 

Không 

thời hạn 
03/2020 6721309444 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 Không có Tài khoản  

  

46 Nguyễn Văn Xí 
Nhân viên 

bảo vệ 

Không 

thời hạn 
3/2020 6721309443 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 Không có Tài khoản  

  

  
TỔNG CỘNG 

V:  
46 ngƣời 82.800 

    

VI 
Công ty TNHH MTV Ô tô Tấn Phát Đắk Nông.  

Địa chỉ: TDP 3, phƣờng Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa. MSDN: 6400274239 

1 Trần Thị Thu Cúc 
Nhân viên 

quản lý 

Không 

thời hạn 
01/2019 6716006098 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

 63510000349506  

BIDV Đăk Nông    

2 Hồ Thị Luyến 
Nhân viên 

tạp vụ 

Không 

thời hạn 
01/2019 6720543573 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

 63510000350225 

 BIDV Đăk Nông  
  

3 Phan Minh Hải 
Nhân viên 

quản lý 

Không 

thời hạn 
01/2019 6407002729 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

 63510000198939 

 BIDV Đăk Nông  
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4 Nguyễn Văn Tín 
Nhân viên 

pha chế 

Không 

thời hạn 
01/2019 6720955519 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

 63510000349393 

 BIDV Đăk Nông  
  

5 Hoàng Thị Sơn 
Nhân viên 

tạp vụ 

Không 

thời hạn 
01/2019 6720552381 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

 63510000269437 

BIDV Đăk Nông   
  

6 Lê Đức Vũ 
Nhân viên 

bảo vệ 

Không 

thời hạn 
11/2019 6624010910 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 30/4/2020' 
1 tháng' 1.800 

 63510000349454 

 BIDV Đăk Nông  
  

  
TỔNG CỘNG 

VI:  
6 ngƣời   10.800 

    

VII Công ty TNHH CN Môi trƣờng VSIP.  

Địa chỉ: TDP 5, phƣờng Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa. MSDN: 6400234797   

1 Đỗ Thị Vui Chủ nhóm trẻ 
Không 

thời hạn 
01/02/2018 6721083377 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 09/5/2020' 
1 tháng' 1.800 

5300205491720 

Agribank Đắk Nông   

2 Lương Thị Hạnh Giáo viên 
Có thời 

hạn 
04/4/2019 6622514713 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 09/5/2020' 
1 tháng' 1.800 

5307205480420 

Agribank Đắk Nông   

3 Nguyễn Thị Thủy Bảo mẫu 
Có thời 

hạn 
06/11/2019 6720541192 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 09/5/2020' 
1 tháng' 1.800 

63510000808991 

BIDV Đắk Nông   

4 Nguyễn Thị Thu Bảo mẫu 
Có thời 

hạn 
04/11/2019 6721274678 

Từ: 01/4/2020 

Đến: 09/5/2020' 
1 tháng' 1.800 

5300205353637 

Agribank Đắk Nông   

  TỔNG CỘNG VII:  4 ngƣời   7.200 
    

TỔNG CỘNG I+II+III+IV+V+VI+VII 112 208.800     
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